ĐÁP ÁN  VĂN 12  HỌC KÌ II 2015 - 2016
I. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN ( 2,0 điểm )

1. Xác định phong cách ngôn ngữ văn bản :HS trả lời  nghệ thuật hay văn chương ( 0,5đ )

2. Đặt nhan đề đoạn trích : HS có thể đặt nhan đề theo nhiều cách, tuy nhiên bám sát vào nội dung chính của văn bản là : Âm thanh tiếng đàn đáy ( 0,5đ )

3. Biện pháp tu từ  được sử dụng trong câu văn: "Tiếng đàn hậm hực, chừng như không thoát hết được vào không gian" 

- Có hai biện pháp : so sánh, nhân hóa. HS trả lời một hoặc hai đều cho 0,5đ

- HS nêu được tác dụng của từng biện pháp tu từ một cách cụ thể : 0,5đ

II. LÀM VĂN (8,0 điểm)
Câu 1: BÀI NLXH
* Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận  để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:
+ Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài giới thiệu vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân.

+ Có thể trình bày theo định hướng sau:

· GIẢI THÍCH: tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và sự nỗ lực của bản thân.

· Vai trò quyết định của chính bản thân mỗi cá nhân đối với việc tạo dựng cuộc sống tốt nhất cho mình. Sự trợ giúp của người khác tuy cần thiết nhưng không thể có ý nghĩa quyết định bằng nỗ lực của bản thân. 

· LUẬN BÀN: câu nói thể hiện một quan niệm sống đúng, tích cực- cuộc sống của ta thế nào ( sung sướng hay cực khổ) là do ta, do sự nỗ lực của ta

· BÀI HỌC: phải biết tự nỗ lực phấn đấu để tạo cuộc sống tốt cho mình; phải có trách nhiệm với bạn thân.

· Phê phán lối sống vô trách nhiệm, dựa dẫm, không chịu nỗ lực

· Thang điểm

· Điểm 3: bố cục bài rõ ràng; biết phối hợp các thao tác giải thích, chứng minh, bình luận ( ca ngợi và phê phán); dẫn chứng sinh động, gắn với thực tế; văn viết mạch lạc, có cảm xúc.
· Điểm 2: đủ bố cục 3 phần, nắm phương pháp làm bài, khai triển ý tương đối tốt; còn mắc lỗi về diễn đạt, câu văn, chính tả.
· Điểm 1: bố cục không rõ, thân bài không chia đoạn, thiếu ý, văn lủng củng; chỉ viết một đoạn
2/ Câu 2: Nghị luận văn học(5 điểm)

* Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận văn học để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,5 điểm):

- Điểm 0,5 : Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân.

- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu trên; phần Thân bài chỉ có 1 đoạn văn.

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, Thân bài chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn.

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nghĩa tả thực và nghĩa tượng trưng của hình tượng cây xà nu.
- Điểm 0,25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, chỉ nêu chung chung.

- Điểm 0: Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác.

c) Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng 3,0 điểm):

- Điểm 3,0: Đảm bảo các yêu cầu trên; có thể trình bày theo định hướng sau:

+ Giới thiệu về tác giả, tác phẩm;

+ Phân tích vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu.

++ Nội dung: 
*Nghĩa thực : là một loại cây họ thông ở Tây Nguyên ; gắn bó với đời sống và các sự kiện quan trọng của nhân dân Tây Nguyên.

* Nghĩa tượng trưng: 

- Hình tượng cây xà nu là biểu tượng của vẻ đẹp nên thơ và sức sống bất diệt. Mở đầu tác phẩm, tác giả đã vẽ ra trước mắt người đọc một bức tranh toàn cảnh về nỗi đau thương đội bom đạn giặc Mỹ gây ra. Tác giả đã đặt ngay cây Xà nu vào bối cảnh khốc liệt của chiến tranh“ Làng nằm trong tầm đại bác của giặc…”. Cây Xà nu vừa là người chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, vừa là đối tượng hủy diệt của bom đạn kẻ thù. Cây xà nu đã dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cho người làng Xô Man. Cây xà nu là biểu tượng cho sự đau thương của dân làng Xô man trước bom đạn của kẻ thù.

- Dù bị tàn phá nặng nề nhưng cây xà nu vẫn có một sức sống mãnh liệt. Bên cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Với những cây xà nu đã trưởng thành vượt lên cao hơn đầu người thì đạn đại bác không giết nổi chúng. Chúng như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ, vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. Cứ thế hai ba năm nay, rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho người dân Xô Man.

Cây xà nu biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ, kiên cường của dân làng Xô man trước bom đạn của kẻ thù. Đó cũng chính là biểu tượng cho sự nối tiếp của các thế hệ dân làng Xô Man trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do. 


++  Nghệ thuật 

· Nhà văn kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thể, khi dựng lên hình ảnh cả khu rừng, khi đặc tả cận cảnh một số cây; phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan trong việc miêu tả những cây xà nu với vóc dáng đầy sức lực, tràn trề mùi nhựa thơm, ngời xanh dưới ánh nắng... 

· Tác giả miêu tả cây xà nu trong sự so sánh, đối chiếu thường xuyên với con người. Các hình thức nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng đều được vận dụng nhằm thể hiện sống động vẻ hùng vĩ, khoáng đạt của thiên nhiên đồng thời gợi nhiều suy tưởng sâu xa về con người, về đời sống. 

· Giọng văn đầy biểu cảm với những cụm từ được lặp đi lặp lại gây cảm tưởng giống như một đoạn thơ trữ tình. ...
- Điểm 2,0 – 2,5: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các luận điểm (phân tích, so sánh) còn chưa được trình bày đầy đủ hoặc liên kết chưa thực sự chặt chẽ.

- Điểm 1,0 -1,5 : Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0,25- 0,75: Hầu như không đáp ứng được yêu cầu nào trong các yêu cầu trên, viết lan man.

- Điểm 0: Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên 

d) Sáng tạo(0,5 điểm)


- Điểm 0,5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…) ; văn viết giàu cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; có quan điểm và thái độ riêng sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; thể hiện được một số suy nghĩ riêng sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không có quan điểm và thái độ riêng hoặc quan điểm, thái độ trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

e) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0,25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

